Giáo án đại số 8                                                                                  Năm học: 2023 - 2024

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _Hlk147172688]Tuần: 5
Tiết: 13
Ngày dạy: 2/10/2023

	Bài 4: VẬN DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC VÀO PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
Thời gian thực hiện: (2 tiết)




I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức:
- Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích da thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức.
- Vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được các thông tin toán học cần thiết được trình bày dưới dạng văn bản toán học hay do người khác nói hoặc viết ra.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự khi hình thành phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được các thông tin toán học cần thiết được trình bày dưới dạng văn bản toán học hay do người khác nói hoặc viết ra.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu, phiếu bài tập. 
2. Học sinh: SGK, sách bài tập, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học về phép nhân đa thức một biến. Tạo tình huống có vấn đề dẫn dắt vào bài.
b) Nội dung: Giải quyết tình huống mở đầu.
Tình huống mở đầu 


a) Tính: ; .


b) Hãy dự đoán cách viết ;  thành tích của hai đa thức.
c) Sản phẩm: Học sinh nêu được một số dự đoán về tình huống mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 2 phút, rồi mời 2 HS lên bảng trình bày.
 * HS thực hiện nhiệm vụ
- - HS thực hiện lần lượt các nhiệm vụ theo yêu cầu của GV
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi làm nhiệm vụ (nếu cần)
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân trình bày, nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kết quả đúng, tuyên dương, cho điểm HS
	
a) ; 

.

b) 

.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 28 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh biết định nghĩa phân tích đa thức thành nhân tử.
- Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích da thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức.
b) Nội dung: 
- Tìm hiểu định nghĩa phân tích đa thức thành nhân tử
- Tìm hiểu cách phân tích da thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức.
c) Sản phẩm: 
- Học sinh phân biệt được phép biến đổi nào là phân tích đa thức thành nhân tử.
- Học sinh thực hiện thành thạo phân tích da thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân HĐ1 trong 1 phút.



- GV đặt vấn đề: “Khi ta biến đổi đa thức  thành tích  thì ta đã phân tích  thành nhân tử.
- GV đặt câu hỏi: “vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận
- Hoạt động cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và sửa sai.
- GV chốt khái niệm.
	I. Phân tích đa thức thành nhân tử

Hoạt động 1 (sgk/trang 24) Viết đa thức  thành tích của hai đa thức bậc nhất
 


Kiến thức trọng tâm: Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc ví dụ 1 và phân tích cách giải.
Đối với đối tượng HS yếu GV có thể hướng dẫn HS giải
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận
- Hoạt động cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và sửa sai.
	Ví dụ 1 (sgk/trang 24)








	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm (mỗi nhóm 4 HS)
- GV yêu cầu các nhóm hoàn thành hoạt động 2 trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
- GV quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận
- Mời các cá nhân, nhóm thực hiện nhanh (các câu dễ GV mời HS trung bình – khác trình bày)
- Mời các cá nhân/ nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và sửa sai.
	II. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích vào phân tích đa thức thành nhân tử
1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức
Hoạt động 2 (sgk/trang 25) Viết mỗi đa thức sau dưới dạng tích của hai đa thức:

a) ;   

b) ; 

c)  .



	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc ví dụ 2, rồi mời 3 HS lên bảng trình bày (chiếu đề bài lên slide, HS đóng sgk)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
- GV quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận
- Mời các cá nhân, nhóm thực hiện nhanh (các câu dễ GV mời HS trung bình – khác trình bày)
- Mời các cá nhân/ nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và sửa sai.
- GV chốt nhận xét.
	Ví dụ 2 (sgk/trang 25) Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử






Nhận xét: Cách làm như ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức



	* GV giao nhiệm vụ học tập 
Yêu cầu HS nghiên cứu và làm Hoạt động 3 sgk/trang 25)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thực hiện nhóm ba số hạng đầu, hai số hạng cuối thành nhóm và sử dụng hằng đẳng thức để viết nhóm thứ nhất thành tích.
- Đặt nhân tử chung ở hai nhóm ra ngoài để viết thành tích.
- Một HS lên bảng thực hiện nhóm và một HS đặt nhân tử chung của hai nhóm.
- Các học sinh còn lại ghi vào vở HĐ 2.
* Phương thức hoạt động
Hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
- Mỗi HS được gọi trả lời câu hỏi.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định
- GV đưa ra nhận xét bài làm của HS.
- GV nhận xét cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung.





HS tự đọc VD3,4
GV yêu cầu HS làm luyện tập 2
* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn để thực hiện luyện tập 2 (sgk/trang 26)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn để thực hiện luyện tập 2 (sgk/trang 26).
* Báo cáo, thảo luận
-  GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh lên bảng trình bày.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 3 (SGK – 28).
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.

	Luyện tập 1 (sgk/trang 25) Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử

a) 






;

b) 



;

c) 



.
2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung.
Hoạt động 3 (sgk/trang 25)

Nhận xét: Cách làm như trên được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung.
Luyện tập 2 (sgk/trang 26)

a) 









b) 










3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 5 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện tốt phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức 
b) Nội dung: HS hoàn thiện bài tập 1a, b, d (sgk/trang 26)
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 1a, b, d (sgk/trang 26)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 5 phút bài 1 ý a, b, d.
- Chấm bài của 3 HS nhanh nhất, mời 3 HS lên bảng trình bày ý a, b, d.
- Mời HS nhận xét bài, chữa bài
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV
- GV quan sát, hỗ trợ HS
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân trình bày, nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kết quả đúng, tuyên dương, cho điểm HS

	Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức 
Phương pháp giải:
Sử dụng hằng đẳng thức để giải
Bài 1

a) 



.

b) 



.

d) 



.

.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: HS ứng dụng kiến thức vào bài tập vận dụng.
b) Nội dung: HS nghiên cứu hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu và làm bài tập theo hình thức cá nhân trong 3 phút.
- GV mời HS đứng tại chỗ trình bày, mời các HS khác nhận xét.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- GV quan sát, hỗ trợ HS 
* Báo cáo, thảo luận
- GV quan sát và gọi 2 HS trình bày
- HS được gọi trình bày bài làm
- HS khác nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt KQ đúng.
	Bài tập: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:


a)  biết ;


b)  biết ;
Lời giải:

a)   



Thay  vào , ta có ;

b)   



Thay  vào , ta có .


* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- HS ôn tập kiến thức vừa học (cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức).
- Xem trước phần 2 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung. 





















	[bookmark: _Hlk76037906]Tuần: 5
Tiết: 14
Ngày dạy: 3/10/2023
	Bài 4:ID15 2022 CD STT30 VẬN DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC VÀO PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
Thời gian thực hiện: (02 tiết)



Tiết 2
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học HS biết được phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức
b) Nội dung: HS chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
c) Sản phẩm: HS hứng thú, tạo tâm thế tốt vào bài.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Gv yêu cầu HS chơi trò chơi “Vòng quay may mắn” theo hình thức cá nhân. GV nêu thể lệ trò chơi:

Học sinh xung phong chơi trò chơi sẽ chọn một câu hỏi bất kì trên phông chiếu sau đó suy nghĩ và trả lời trong thời gian  giây, học sinh trả lời chính xác sẽ được phép quay vòng quay may mắn để nhận phần thưởng (chiếc kẹo, bút bi, bút chì, vở, khẩu trang, một tràng pháo tay,…). Nếu học sinh không trả lời đúng thì học sinh khác sẽ giành được quyền trả lời. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS chơi trò chơi “Vòng quay may mắn” theo hình thức cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
HS đứng tại chỗ trả lời và HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
Nhận xét và chốt kiến thức, tuyên dương và trao phần thưởng cho HS.
	Trò chơi “Vòng quay may mắn”:
Câu 1:ID15 2022 CD STT30 Trong các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào không là phân tích đa thức thành nhân tử.


[bookmark: MTBlankEqn]	A..	

	B..	

	C..	

        D..
Đáp án: C.

Câu 2:ID15 2022 CD STT30 Kết quả của phân tích  thành nhân tử .

	A.

	B.

	C.

	D..
Đáp án: A.

Câu 3:ID15 2022 CD STT30 Kết quả của phân tích  thành nhân tử.

A..

B. .

C. .

D. .
Đáp án: A.

Câu 4:ID15 2022 CD STT30 Kết quả của phân tích  thành nhân tử.

	A..	

       B. .	

	C. .	

	D. .
Đáp án: D.

Câu 5:ID15 2022 CD STT30 Kết quả của phân tích  thành nhân tử

	A..	

	B. .	

	C. .	

	D. .
Đáp án: B.


2. Hoạt động 2: Hình thành (ôn tập) kiến thức (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nhớ lại kiến thức đã học về hằng đẳng thức trong phân tích đa thức thành nhân tử.
b) Nội dung: 
- GV yêu cầu HS thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức.
c) Sản phẩm: 
- Kiến thức của HS về phân tích đa thức thành nhân tử.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi nêu công thức hằng đẳng thức đã học bằng cách điền khuyết 
* HS thực hiện nhiệm vụ: - HS hoạt động nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm HS đứng tại chỗ lần lượt trả lời
- Nhóm HS khác nhận xét, sửa chữa, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét câu trả lời và chốt kiến thức.
	HẰNG ĐẲNG THỨC














Đáp án














3. Hoạt động 3: Luyện tập (30 phút)
a) Mục tiêu: HS biết làm một số bài tập áp dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.
b) Nội dung: Làm bài tập 1; 2; 3 Sgk/26, 27.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1; 2; 3 Sgk/26, 27.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HS làm bài tập 1 SGK trang 26

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
 HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1 SGK trang 26.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 6 HS lên bảng thực hiện.
- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa (nếu có).

* Kết luận, nhận định 1: 
GV nhận xét và hoàn chỉnh bài.


* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu HS làm bài tập 2 SGK trang 27

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS hoạt động nhóm 2 HS làm bài tập 2 SGK trang 27.
- Hướng dẫn hỗ trợ: 
+ GV hướng dẫn HS áp dụng thứ tự thực hiện các phép tính để làm bài tập.
+ GV lưu ý HS cần đổi số thập phân về phân số tối giản để thực hiện
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Đại diện 3 nhóm lên bảng thực hiện.
- HS các nhóm khác so sánh kết quả, nhận xét, bổ sung (nếu có)

* Kết luận, nhận định 2: 
GV nhận xét và hoàn chỉnh bài.






	Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài tập 1 SGK trang 26
Giải

a) 





b) 

c) 




d) 





e) 




f) 



Bài tập 2 SGK trang 27
Giải

a) 





b) 






c) 





.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
GV yêu cầu HS làm bài tập 3 SGK trang 27. Yêu cầu HS nêu cách làm và thực hiện theo nhóm 4 HS.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS nêu cách làm và hoạt động nhóm 2 HS làm bài tập.
- Hướng dẫn hỗ trợ: GV hướng dẫn HS  phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức rồi thay các giá trị đề bài cho.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Đại diện 2 nhóm đứng tại chỗ báo cáo kết quả bài tập 3 và bài tập bổ sung.
- HS các nhóm khác so sánh kết quả, nhận xét, bổ sung (nếu có)
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét và hoàn chỉnh bài.
	Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức.
Bài tập 3 SGK trang 27

Giải

a) 






Thay vào , ta có 


b) 



Thay  vào , ta có 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
GV yêu cầu HS làm bài tập 4 trang 27. Yêu cầu HS nêu cách làm và thực hiện theo hình thức cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
HS hoạt động cá nhân làm bài tập bổ sung
* Báo cáo, thảo luận 4: 
2 HS lên bảng thực hiện.
- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa (nếu có).
* Kết luận, nhận định 4: 
GV nhận xét và hoàn chỉnh bài.
	Dạng 3: Bài tập vận dụng chứng minh 
Bài tập 4 trang 27 SGK: Chứng minh rằng:


a)  chia hết cho .


b)  chia hết cho .
Giải


a)




Vậy chia hết cho .


b)





[bookmark: _GoBack] 


Vậy  chia hết cho .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (4 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học trong bài toán thực tế.
b) Nội dung: HS làm Bài tập 5 trang 27.
c) Sản phẩm: Lời giải Bài tập 5 trang 27.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV đưa bài tập 5 trang 27 lên màn chiếu
- GV yêu cầu HS đọc và thực hiện.
* HS thực hiện nhiệm vụ:  HS đọc bài và hoạt động theo nhóm 2 HS làm bài tập bổ sung.
- Hướng dẫn hỗ trợ: GV đặt câu hỏi gợi ý, làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 2 nhóm lên trình bày bài làm.
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1
- GV nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành của HS và hoàn chỉnh bài.
- Giải đáp các vướng mắc mà HS nêu ra.
	* Bài tập 5 trang 27 SGK



Bác Hoa gửi tiết kiệm  đồng kì  tháng ở một ngân hàng với lãi suất  năm.


a) Viết công thức tính số tiền Bác Hoa có được sau  tháng dưới dạng tích, biết bác Hoa không rút tiền ra khỏi ngân hàng trong  tháng đó.




b) Sau kì hạn  tháng, kì hạn đó được cộng vào tiền vốn, rồi bác Hoa tiếp tục đem gửi cho kì hạn  tháng tiếp theo. Viết công thức tính tổng số tiền mà bác Hoa nhận được sau khi gửi  tháng trên dưới dạng tích, biết trong  tháng đó, lãi suất ngân hàng không thay đổi và bác Hoa không rút tiền ra khỏi ngân hàng.

Giải

a) Số tiền bác Hoa có được sau  tháng là:

.

b) Số tiền bác Hoa có được sau  tháng là:








 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Làm bài 4 trang 27. Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Nắm chắc vận dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.
- Chuẩn bị giờ sau: Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức ở chương I.
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